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BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số       /BVĐHYD-QTTN ngày     /     /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
(có VAT)
	Thành tiền (có VAT)

	01
	Bàn làm việc
(1200x600x750)mm
	- Mặt bàn bo 02 góc. Vách bửng dài.
- Bàn có 01 hộc kéo dài và 03 hộc kéo phụ.
- Phụ kiện: 08 ray kéo, 03 tay nắm dạng thanh, 02 ổ khóa
	Cái
	05
	
	

	02
	Bàn làm việc
(950x500x750)
mm
	- Bàn có 1 ngăn kéo để bàn phím.
- Phụ kiện: 02 ray kéo
	Cái
	01
	
	

	03
	Bàn làm việc (1100x600x1596)
mm
	Bàn có 03 phần: tấm ngăn kệ, vách ốp tường và bàn làm việc.
- Ngăn kệ: gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm, ghép thành hộp, bắt vào tường bằng pát âm.
- Vách ốp tường: gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 09mm.
- Bàn làm việc: gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm. Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím và 02 hộc cửa mở 04 cánh vát cạnh.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm
- Phụ kiện: 02 ray kéo, 08 bản lề
	Cái
	02
	
	

	04
	Bàn làm việc (1270x600x1596)mm
	- Bàn có 03 phần: tấm ngăn kệ, vách ốp tường và bàn làm việc.
- Ngăn kệ: gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm, ghép thành hộp, bắt vào tường bằng pát âm.
- Vách ốp tường: gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 09mm.
- Bàn làm việc: gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm. Bàn có 01 ngăn kéo bàn phím và 02 hộc cửa mở 04 cánh vát cạnh.
- Các cạnh thấy dán chỉ nhựa PVC cùng màu có độ dày 1mm, cạnh khuất dán chỉ dày 0.5mm
- Phụ kiện: 02 ray kéo, 08 bản lề
	Cái
	02
	
	

	05
	Bàn làm việc (1000x1200x750)mm
	- Bàn L, bo góc.
- Mặt bàn bo 02 góc. Vách bửng dài.
- Bàn có 01 ngăn kéo để bàn phím.
- Phụ kiện: 02 ray kéo
	Cái
	01
	
	

	06
	Bàn làm việc
(1200x600x750)mm
	- Mặt bàn bo 04 góc. Vách bửng dài.
- Bàn có 01 ngăn kéo để bàn phím.
- Phụ kiện: 02 ray kéo
	Cái
	01
	
	

	07
	Bàn làm việc
(800x600x750)mm
	- Mặt bàn bo 02 góc. Vách bửng lửng.
- Bàn có 01 ngăn kéo để bàn phím.
- Phụ kiện: 02 ray kéo
	Cái
	02
	
	

	08
	Bàn làm việc
(800x500x750)mm
	- Mặt bàn bo 02 góc. Vách bửng lửng.
	Cái
	01
	
	

	09
	Bàn nhận thuốc
(950x500x750)mm
	- Tủ có 04 hộc kéo tay nắm âm.
- Phụ kiện: 08 ray kéo, 04 tay nắm âm, 04 ổ khóa
	Cái
	02
	
	

	10
	Bàn lấy máu
(1800x600x750)mm
	- Mặt bàn bo 04 góc. Vách bửng dài.
- Mặt bàn khoét lỗ âm màn hình vi tính.
- Trên mặt ốp kính trong cường lực dày 8mm, mài bo cạnh.
- Bàn có 02 ngăn kéo để bàn phím, 03 hộc kéo.
- Phụ kiện: 10 ray kéo, 03 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa.
	Cái
	01
	
	

	11
	Tủ vật tư (1550x600x2100)mm
	- Tủ có 03 cánh cửa, 08 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 12 bản lề, 03 tay nắm dạng thanh, 02 ổ khóa
- Có nút chân
	Cái
	01
	
	

	12
	Tủ vật tư (1100x550x2100)mm
	- Tủ có 02 cánh cửa, 03 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 08 bản lề, 02 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	13
	Tủ vật tư (1100x550x2100)mm
	- Tủ có 02 cánh cửa, 04 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 08 bản lề, 02 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	14
	Tủ vật tư (1400x380x2100)mm
	- Tủ có 06 cánh: 03 cánh trên lồng kính trong 5mm cường lực, 03 cánh dưới gỗ công nghiệp MFC. Có 06 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 12 bản lề, 06 tay nắm dạng thanh, 04 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	15
	Tủ vật tư (1410x500x600)mm
	- Tủ có 04 cánh cửa.
- Phụ kiện: bản lề: 08 cái, tay nắm dạng thanh: 04 cái, ổ khóa: 02 cái.
- Không có nút chân
	Cái
	01
	
	

	16
	Tủ vật tư (400x400x2000)mm
	- Tủ có 03 cánh cửa, 03 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 06 bản lề, 03 tay nắm dạng thanh, 03 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	17
	Tủ vật tư (500x400x2000)mm
	- Tủ có 02 cánh cửa, 02 tấm ngăn.- Phụ kiện: 05 bản lề, 02 tay nắm dạng thanh, 02 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	18
	Tủ vật tư
(1980x330x600)mm
	- Tủ có 14 tấm ngăn, có gờ chặn.
- Tủ không có cửa.
- Không có nút chân
	Cái
	01
	
	

	19
	Tủ vật tư
(900x550x2100)mm
	- Tủ có 04 cánh cửa, 01 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 10 bản lề, 04 tay nắm dạng thanh, 02 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	20
	Tủ vật tư
(1200x550x2100)mm
	- Tủ có 02 cánh cửa, 01 vách giữa, 06 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 08 bản lề, 02 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	02
	
	

	21
	Tủ hồ sơ (600x350x2000)mm
	- Tủ có 01 cánh cửa, 02 tấm ngăn.
- Cánh cửa vát cạnh.
- Phụ kiện: 02 bản lề.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	22
	Tủ hồ sơ (540x370x750)mm
	- Tủ không có cửa, 01 tấm ngăn
- Có 04 bánh xe bằng nhựa có khóa màu đen, đường kính bánh xe: 50mm.
	Cái
	01
	
	

	23
	Tủ hồ sơ (800x350x2000)mm
	- Tủ có 04 cánh: 02 cánh trên lồng kính trong 5mm cường lực, 02 cánh dưới gỗ công nghiệp MFC.
- Có 03 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 08 bản lề, 04 tay nắm dạng thanh, 02 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	02
	
	

	24
	Tủ hồ sơ
(800x350x2300)mm
	- Tủ không có cửa. Có 05 tấm ngăn.
- Có nút chân.
	Cái
	04
	
	

	25
	Tủ hồ sơ
(750x350x2300)mm
	- Tủ không có cửa. Có 05 tấm ngăn.
- Có nút chân.
	Cái
	04
	
	

	26
	Tủ hồ sơ (700x400x2000)mm
	- Tủ có 02 cánh cửa, 04 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 04 bản lề, 02 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	02
	
	

	27
	Tủ hồ sơ
(1675x320x600)mm
	- Tủ có 04 cánh cửa, 02 tấm ngăn
- Phụ kiện: 08 bản lề, 04 tay nắm dạng thanh.
- Không có nút chân
	Cái
	01
	
	

	28
	Tủ thuốc
(1097x300x1370)mm
	- Tủ không có cửa, 30 tấm ngăn.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	29
	Tủ cá nhân (600x500x2000)mm
	- Tủ có 01 cánh cửa, 02 tấm ngăn, 01 thanh treo đồ inox.
- Phụ kiện: 04 bản lề, 01 tay nắm dạng thanh, 01 ổ khóa.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	30
	Tủ cá nhân (1363x370x730)mm
	- Tủ cửa lùa 02 cánh có gắn bánh xe để trượt dễ dàng. Sử dụng ray trượt bằng nhôm.
- Có 01 tấm ngăn
- Phụ kiện: 02 tay nắm âm.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	31
	Tủ cá nhân
(780x620x2000)mm
	- Tủ có 02 cánh, 01 vách ngăn đứng, 03 tấm ngăn, 01 hộc kéo và 01 thanh treo đồ bằng inox.
- Hộc kéo không có tay nắm, mài vát cạnh.
- Phụ kiện: 08 bản lề, 02 tay nắm dạng thanh, 02 ổ khóa, 02 ray kéo.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	32
	Tủ để máy in
(1200x500x750)mm
	- Tủ không có lưng hậu, có 02 tấm ngăn, 01 vách ngăn đứng.
- Tủ cửa lùa 02 cánh có gắn bánh xe để trượt dễ dàng. Sử dụng ray trượt bằng nhôm. 
- Phụ kiện: 02 tay nắm âm.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	33
	Tủ đồ học viên
(2200x450x900)mm
	- Tủ có 10 cánh.
- Phụ kiện: bản lề: 20 cái, tay nắm dạng thanh: 10 cái, ổ khóa: 10 cái.
- Không có nút chân
	Cái
	01
	
	

	34
	Tủ nhân viên
(500x418x2000)mm
	- Tủ có 01 cánh cửa vát cạnh, 03 tấm ngăn.
- Phụ kiện: 04 bản lề.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	35
	Tủ nhân viên (tủ treo)
(450x400x720)mm
	- Tủ treo không cửa, có 01 tấm ngăn
	Cái
	01
	
	

	36
	Mặt bàn gấp
(1300x420x25)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 25mm.
- Ke gập bằng inox: chịu tải trọng 60kg, dài 400mm, số lượng: 02 cái.
	Cái
	01
	
	

	37
	Mặt bàn gấp
(1500x420x25)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 25mm.
- Ke gập bằng inox: chịu tải trọng 60kg, dài 400mm, số lượng: 03 cái.
	Cái
	01
	
	

	38
	Vách bửng bàn làm việc (680x720x18)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm.
- Vách bửng dài.
- Gắn vào bàn làm việc hiện hữu.
	Cái
	01
	
	

	39
	Vách ngăn tủ dép (360x177x18)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm.
- Gắn vào tủ dép hiện hữu.
	Cái
	08
	
	

	40
	Vách ngăn tủ hồ sơ
	- Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm. Gắn vào tủ hiện hữu.
	Bộ
	01
	
	

	41
	Bục để vật tư
(590 x 230 x 90)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	42
	Bục để vật tư
(800 x 230 x 90)mm
	- Gỗ công nghiệp MFC phủ Melamine màu vân gỗ dày 18mm.
- Có nút chân.
	Cái
	01
	
	

	43
	Bàn để dung dịch sát khuẩn (Phòng tiểu phẫu)
(1200 x 370 x 830)mm
	- Mặt bàn bằng thép không gỉ 304, dày 1.2mm chấn cạnh 30mm.
- Chân bàn bằng thép không gỉ 304 vuông 25 dày 1.5mm.
- Nút chân cao su.
	Cái
	01
	
	

	44
	Bàn để dung dịch sát khuẩn (Phòng tiểu phẫu)
(1200 x 370 x 830)mm
	- Mặt bàn bằng thép không gỉ 304, dày 1.2mm chấn cạnh 30mm.
- Chân bàn bằng thép không gỉ 304 vuông 25 dày 1.5mm.
- Nút chân cao su.
	Cái
	01
	
	

	45
	Kệ sắt V đa năng (1000x500x2000)mm
	- Khung sắt V lỗ 30x50 mm có độ dày 2mm, các mâm sắt  dập cạnh tạo gân có độ dày 1mm. Được liên kết với nhau bằng các ke góc và ốc vít. Sơn tĩnh điện màu xám. Kệ có 05 tầng. Có nút chân nhựa
	Cái
	03
	
	

	46
	Kệ sắt V đa năng (1000x500x2000)mm
	- Khung sắt V lỗ 30x50 mm có độ dày 2mm, các mâm sắt  dập cạnh tạo gân có độ dày 1mm. Được liên kết với nhau bằng các ke góc và ốc vít. Sơn tĩnh điện màu xám. Kệ có 04 tầng. Có nút chân nhựa
	Cái
	02
	
	

	47
	Mâm kệ sắt V đa năng
(1000 x 400)mm
	- Mâm sắt dập cạnh tạo gân có độ dày 1mm. Đi kèm phụ kiện: ke góc và ốc vít. Bắt vào kệ sắt V đa năng hiện hữu. 
	Cái
	09
	
	

	48
	Ghế đôn
(ø310x450)mm
	- Khung ghế bằng inox 201/thép không gỉ.
- Đệm ghế bằng mút bọc simili màu xanh dương
	Cái
	55
	
	

	49
	Ghế xoay
(550x560x900/1020)mm
	- Tương đương ghế mã GNV-01-00 của Xuân Hòa.
- Ghế đệm xoay, đệm ngồi và tựa lưng bằng mút bọc simili màu đen.
- Chân ghế xoay 5 cánh bằng nhựa đúc màu đen có bánh xe.
- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.
	Cái
	16
	
	

	50
	Ghế xoay
(545x530x910/1135)mm
	- Tương đương ghế mã GL113M của Hòa Phát
- Ghế đệm xoay. Ghế lưới khung mạ, đệm tựa ghế bọc vải lưới.
- Tay ghế bằng nhựa.
- Chân ghế xoay 5 cánh, bằng sắt si mạ, có bánh xe.
- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.
	Cái
	05
	
	

	51
	Ghế xoay
(ø310x620/750)mm
	- Tương đương mã SB6 của Hòa Phát.
- Ghế quầy chân nhựa, mặt ngồi đệm bằng mút bọc simili màu đen, chân ghế bằng nhựa không có bánh xe.
- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế
	Cái
	12
	
	

	52
	Ghế xoay
(540x530x1030/1150)mm
	- Tương đương mã SB510K của Hòa Phát
- Ghế quầy chân nhựa 5 cánh có bánh xe, đệm ngồi và đệm tựa bằng mút bọc simili màu đen, có chỗ để chân bằng sắt xi mạ 
	Cái
	24
	
	

	53
	Ghế xoay
(600x670x945/1070)mm
	- Tương đương mã SG711 của Hòa Phát.
- Ghế xoay. Đệm tựa bọc simili màu đen liền khối. Tay ghế bằng nhựa.
- Chân ghế bằng nhựa có bánh xe di chuyển
- Có cần hơi điều chỉnh độ cao của ghế.
	Cái
	6
	
	

	
	Tổng cộng
	


Báo giá này có hiệu lực từ ngày ….. / ….. / 2021 đến ngày ….. / ….. / 2021
	
	
	Ngày … tháng …. năm 2021
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)



